
 

    Câu I (3.0 điểm):  
 1. Cùng một thời điểm, Trái Đất có bao nhiêu chuyển động? Những chuyển động đó gây 
ra những hệ quả gì?   
 2. Dựa vào hình ảnh dưới đây, hãy nêu khái niệm, đặc điểm của núi và cách tính độ cao 
của núi. 

 
 

Câu II (3.0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy hoàn thành các 
bảng sau: 
 1.  

Đặc điểm Tiểu vùng Đông Bắc Tiểu vùng Tây Bắc 
1. Phạm vi   
2. Độ cao trung bình   
3. Hướng núi   

    2.  

Gió 
mùa 

Hướng 
gió 

Nguồn 
gốc 

Phạm vi 
hoạt động 

Thời 
gian 
hoạt 
động 

Tính chất Hệ quả 

Gió 
mùa 
mùa 
đông 

      

 
Câu III (4.0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:  

 1. Giải thích vì sao nước ta phải coi trọng xuất khẩu? Khả năng xuất khẩu của nước ta 
như thế nào? 
 2. Giải thích vì sao phải xây dựng nền kinh tế có cơ cấu đa dạng? 

Câu IV (2.0 điểm) Tại sao nói: “Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du 
lịch biển, đảo”. 

Câu V (3.0 điểm) Cho bảng số liệu:  
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế 

khu vực Đông Nam Bộ (Tỷ đồng) 

Năm Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
TP. Hồ Chí 

Minh 
2014 25.255 49.669,2 90.267,1 106.597,7 43.249,1 664.268,1 
2019 47.284,3 78.220,8 180.032,1 169.765,4 74.574,3 1.085.006,1 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 
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 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng khu vực Đông Nam Bộ theo bảng trên. 
 2. Từ biểu đồ rút ra nhận xét. 
  

Câu VI (3.0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 
 1. Cho biết tại sao ở tiểu vùng Tây Bắc thưa dân và kinh tế xã hội phát triển kém hơn tiểu 
vùng Đông Bắc ? 
 2. Nêu một số quan điểm của bản thân nhằm giải quyết các tồn tại trong sản xuất nông 
nghiệp của Đồng bằng sông Hồng. 
 

Câu VII (2.0 điểm) Trình bày lịch sử phát triển lãnh thổ tỉnh Bình Dương.  

HẾT                                                                     
*Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (NXB Giáo dục). 

 
 


